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I. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 

1. Phần tự luận: 

Câu 1: Em hãy giải thích hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất. 

Câu 2: Em hãy nêu hậu quả của động đất, núi lửa. 

Câu 3: Nếu em đang ở trong lớp, có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ bản thân? 

Câu 4: Hãy kể tên vật dụng hàng ngày em thường sử dụng được làm từ khoáng sản 

Câu 5: Em hãy so sánh sự khác nhau giữa núi và đồi, giữa cao nguyên và đồng bằng. 

2. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1. Tính từ Mặt Trời ra, đứng thứ 3 là …… 

a. Kim Tinh.               b. Trái Đất.                  c. Thủy Tinh.               d. Hỏa Tinh. 

Câu 2.  Trên Trái Đất chia ra bao nhiêu khu vực giờ? 

a. 21 giờ.                    b. 23 giờ.                  c. 24 giờ.                          d. 22 giờ. 

Câu 3. Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động….? 

a. Quay xung quanh các hành tinh khác.                        b. Quay xung quanh sao chổi 

c. Quay xung quanh Mặt Trời.                                       d. Quay xung quanh Mặt Trăng. 

Câu 4. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời hết bao nhiêu thời gian? 

a. 30 ngày             b. 12 giờ                   c. 365 ngày 6 giờ                   d. 24 giờ    

Câu 5.  Theo Giờ chuẩn quốc tế (GMT), Việt Nam thuộc khu vực giờ nào? 

a. 0                        b. 5                             c. +7                                 d. -8  

Câu 6. Hình dạng quỹ đạo chuyển động của Trái Đất là ….? 

a. Hình vuông        b. Hình e-lip            c. Hình tròn                d. Hình cầu 

Câu 7. Vật dụng nào để xác định phương hướng ngoài thực tế ? 

a. La bàn         b. Sách giáo khoa          c. Điện thoại bàn               d. Thước dây      

Câu 8. Hướng chuyển động của Trái Đất là từ ………. 

a. Đông sang Tây    b. Tây sang Đông      c. Bắc xuống Nam        d. Nam lên Bắc    

Câu 9. Khu vực nào trên Trái Đất có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt? 

a. Vĩ độ cao                 b. Xích đạo               c. Vĩ độ thấp            d. Vĩ độ trung bình    

Câu 10. Tại bán cầu Bắc, ngày 22 tháng 6 có hiện tượng gì? 

a. Ngày dài nhất           b. Đêm dài nhất               c. Ngày và đêm bằng nhau              

Câu 11. “Hành tinh xanh” là tên gọi dành cho hành tinh nào trong hệ Mặt Trời? 

a. Mặt Trời            b. Trái Đất            c. Thiên vương tinh            d. Mặt Trăng   

Câu 12. Trái Đất được cấu tạo bởi mấy lớp? 

a. 1.                        b. 3.                            c. 2.                              d. 4. 

Câu 13. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là 

a. năng lượng trong lòng Trái Đất.                      b. năng lượng từ các vụ thử hạt nhân 

c. năng lượng của bức xạ mặt trời.                      d. năng lượng từ biển và đại dương. 

Câu 14. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra ngoại lực là do 

a. động đất, núi lửa, sóng thần.                              c. năng lượng bức xạ Mặt Trời. 

b. hoạt động vận động kiến tạo.                            d. sự di chuyển vật chất ở manti. 

Câu 15. Đơn vị đo động đất là gì? 



a. Rích-te                     b. Km                  c. Năm ánh sáng               d. Tấn   

 

II. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Phần tự luận: 

Câu 1: Em hãy cho biết thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã cổ đại. 

Câu 2: Em hãy nêu thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc cổ đại. 

Câu 3: Hãy giới thiệu tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển 

của nền văn minh Hy Lạp cổ đại? 

Câu 4: Thành tựu văn hóa nào của La Mã cổ đại mà người Việt Nam được thừa hưởng 

và sử dụng? 

2. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1. Kiểu khí hậu nào tác động rõ rệt tới vùng Đông Nam Á? 

a. Hàn đới                  b. Ôn đới          c. Nhiệt đới khô          d. Nhiệt đới gió mùa           

Câu 2. Quốc gia sơ kì của người Việt có tên gọi là gì? 

a. Văn Lang-Âu Lạc         b. Việt Nam            c. Đại Cồ Việt            d. Đại Việt 

Câu 3. Ai là người đứng đầu nhà nước La Mã cổ đại? 

a. Tổng thống            b. Hoàng đế         c. Viện nguyên lão           d. Thủ tướng 

Câu 4. Đông Nam Á có nền văn minh …….? 

a. Ô-liu                b. Lúa nước                 c. Lúa mạch                  d. Bí ngô 

Câu 5. Đông Nam Á chịu ảnh hưởng đậm nét của nền văn hóa nào? 

a. Nhật Bản, Hàn Quốc                                      c. Trung Quốc, Ấn Độ                                                      

b. Hy Lạp, La Mã                .                              d. Ai Cập, Lưỡng Hà 

Câu 6. Kim Tự tháp là công trình tiêu biểu của quốc gia cổ đại nào? 

a. Ấn Độ            b. Trung Quốc             c. Ai Cập                   d. Lưỡng Hà 

Câu 7. La bàn, thuốc súng, kĩ thuật làm giấy và in ấn là thành tựu của quốc gia cổ đại ? 

a. Trung Quốc           b. Ấn Độ             c. Ai Cập                d. Lưỡng Hà 

Câu 8. Chế độ đẳng cấp Vác-na diễn ra ở đâu? 

a. Ấn Độ              b. Trung Quốc            c. Ai Cập             d. Lưỡng Hà 

Câu 9. Cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là cây nào? 

a. Lúa mì             b. Ngô                    c. Nho, ô-liu                    d. Lúa gạo 

Câu 10. “Chế độ  bỏ phiếu bằng vỏ sò” diễn ra ở đâu? 

a. Ấn Độ                b. Hy Lạp             c. Ai Cập                        d. La Mã 
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